Trường THCS Bắc Lệnh

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: Tin học 6

Năm học: 2020 - 2021
(Kiểm tra thực hành)
	Các chủ đề/nội dung
	Các mức độ tư duy
	Tổng số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Tập gõ bàn phím
	Khởi động và nhận biết được giao diện của chương trình 10 Finger BreakOut. C1
	
	
	Thực hiện gõ  thành thạo với hàng phím cơ sở hoặc hàng phím dưới
	

	Số câu: 
Số điểm: 
	1

1
	
	
	1

5
	1

6

	2. Hệ điều hành Windows
	
	Thực hiện được các thao tác với các biểu tượng của Windows để chỉ ra được thông tin về ổ đĩa, thông tin về máy tính và HĐH. C2; C3
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:
	
	2

2
	
	
	2

2

	3. Phần mềm ứng dụng
	
	
	Khởi động phần mềm và tra cứu được thông tin. C4, C5
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 
	
	
	2

2
	
	2

2

	Tổng số câu
	1
	2
	2
	1
	6

	Tổng số điểm
	1
	2
	2
	5
	10


	Trường THCS Bắc Lệnh

	KIỂM TRA HỌC KỲ I 
(Kiểm tra thực hành)
Môn: Tin học 6

Năm học 2020-2021
(Tờ đề gồm có 01 trang)


Đề 1
Câu 1(1 điểm): Mở chương trình 10 Finger BreakOut chọn Level Intermediate (trung bình) em sẽ thấy trên màn hình xuất hiện gì? 

a. Tên xâm lược





b. Quái vật lạ

c. Miếng đệm




          d. Đáp án khác

Câu 2(1 điểm): Mở Computer và cho biết dung lượng của các ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng: 

a. Đã sử dụng ổ đĩa C =…….GB


b. Chưa sử dụng ổ đĩa D =…….GB


Câu 3(1 điểm): Kích chuột phải vào Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy tính 

a. Dung lượng bộ nhớ RAM = …….GB


b. Đang dùng hệ điều hành…………………

Câu 4(1 điểm): Dùng phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: 

a. Đạo đức=………………………


b. Picture = ……………………….

Câu 5(1 điểm): Dùng phần mềm Solar System 3D Simulator cho biết thông tin về sao mộc tinh 

+ Diameter


+ Planet Day 


Câu 6 (5 điểm): Khởi động phần mềm Rapid Typing luyện gõ phím với hàng phím cơ sở ở trình độ Beginner với Lesson 1, 2, 3. 
--- Hết ---

Trường THCS Bắc Lệnh

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: Tin học 6

Năm học: 2020-2021
(HDC gồm02 trang) 
Đề 1
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Khởi động được chương trình 10 Finger BreakOut chọn Level Intermediate 

 a. Tên xâm lược;               c. Miếng đệm  
	0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	- Mở Computer để xem dung lượng ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng 

a. Đã sử dụng ổ đĩa C =…….GB 

b. Chưa sử dụng ổ đĩa D =…….GB 
	0,5

0,5

	Câu 3

(1 điểm)
	- Mở được Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy 

a. Dung lượng bộ nhớ RAM = …….GB


b. Đang dùng hệ điều hành…………………


	0,5

0,5

	Câu 4

(1 điểm)
	Khởi động phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: 

a. Đạo đức= morality


b. Picture = bức tranh     
	0,5

0,5

	Câu 5

(1 điểm)
	Khởi động phần mềm Solar System 3D Simulator để tra cứu thông tin về sao mộc tinh:
+ Diameter
 
+ Planet Day 

	0,5

0,5

	Câu 6

(5 điểm)
	* Khởi động phần mềm Rapid Typing, chọn chế độ luyện gõ phím ở trình độ Beginner với hàng phím cơ sở (Basics -> Lesson 1, 2, 3). 

* Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (5 điểm) 

Căn cứ vào độ chính xác và số lỗi chấm điểm theo các mức máy đánh giá:
Mức 1: (5 điểm)
- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (5 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 80% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 90% trở lên
Mức 2: (4điểm)
- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (4 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 70% - 79% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 80% - 89% trở lên

Mức 3: (3điểm)
- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (3 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 60% - 69% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 70% - 79% trở lên

Mức 4: (2điểm)
- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (2 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 50% - 59% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 60 - 69% trở lên

Mức 5: (1điểm)
- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (1 điểm) với các trường hợp còn lại.


	5,0


	Trường THCS Bắc Lệnh

	KIỂM TRA HỌC KỲ I 
(Kiểm tra thực hành)
Môn: Tin học 6

Năm học 2020-2021
(Tờ đề gồm có 01 trang)


Đề 2
Câu 1(1 điểm): Mở chương trình 10 Finger BreakOut chọn Beginner (Bắt đầu) em sẽ thấy trên màn hình xuất hiện gì? 

a. 3 tên xâm lược





b. Miếng đệm

c. 4 hàng gạch




          d. 5 hàng gạch

Câu 2(1 điểm): Mở Computer và cho biết dung lượng của các ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng: 

a. Đã sử dụng ổ đĩa D =…….GB


b. Chưa sử dụng ổ đĩa E =…….GB


Câu 3(1 điểm): Kích chuột phải vào Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy tính 

a. Thông tin bộ xử lý CPU của máy:......................................................

b. Phiên bản Windows đang hoạt động:................................................
Câu 4(1 điểm): Dùng phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: 

a. Bức tranh = ………………………


b. Library = ……………………….

Câu 5(1 điểm): Dùng phần mềm Solar System 3D Simulator cho biết thông tin về Trái Đất 

+ Diameter


+ Planet Day 


Câu 6(5 điểm): Khởi động phần mềm Rapid Typing luyện gõ phím với hàng phím dưới ở trình độ Beginner với Lesson 4, 7, 8. 
--- Hết ---

Trường THCS Bắc Lệnh

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Môn: Tin học 6

Năm học: 2020-2021
(HDC gồm02 trang) 
Đề 2
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1 điểm)
	- Khởi động được chương trình 10 Finger BreakOut chọn Level Intermediate 

b. Miếng đệm;             c. 4 hàng gạch

	0,5

0,5

	Câu 2

(1 điểm)
	- Mở Computer để xem dung lượng ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng 

a. Đã sử dụng ổ đĩa D =…….GB 

b. Chưa sử dụng ổ đĩa E =…….GB

	0,5

0,5

	Câu 3

(1 điểm)
	- Mở được Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy 

a. Thông tin bộ xử lý CPU của máy…….....  

b. Phiên bản Windows đang hoạt động:............ 
	0,5

0,5

	Câu 4

(1 điểm)
	Khởi động phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: 

a. Bức tranh = Picture


b. Library = Thư viện     
	0,5

0,5

	Câu 5

(1 điểm)
	Khởi động phần mềm Solar System 3D Simulator để tra cứu thông tin của Trái Đất:
+ Diameter
 
+ Planet Day 

	0,5

0,5

	Câu 6

(5 điểm)
	* Khởi động phần mềm Rapid Typing, chọn chế độ luyện gõ phím ở trình độ Beginner với hàng phím dưới (Basics -> Lesson 4, 7, 8). 

* Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (5 điểm) 

Mức 1 (5 điểm)

- Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (5 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 80% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 90% trở lên

Mức 2 (4 điểm)

- Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (4 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 70% - 79% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 80% - 89% trở lên

Mức 3 (3 điểm)

- Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (3 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 60% - 69% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 70% - 79% trở lên

Mức 4 (2 điểm)

- Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (2 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 50% - 59% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 60 - 69% trở lên

Mức 5 (1 điểm)

- Luyện gõ Lesson 4, 7, 8 (1 điểm) với các trường hợp còn lại.


	5,0


Đề 3
Câu 1: Mở chương trình 10 Finger BreakOut chọn Advanced (nâng cao) em sẽ thấy trên màn hình xuất hiện gì? (1 điểm)
a. 3 tên xâm lược





b. 2 Miếng đệm

c. 4 hàng gạch




          d. 2 tên xâm lược

Câu 2: Mở Computer và cho biết dung lượng của các ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng: (1 điểm)

a. Đã sử dụng ổ đĩa E =…...….GB


b. Chưa sử dụng ổ đĩa C =…….GB


Câu 3: Kích chuột phải vào Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy tính (1 điểm)
a. Thông tin bộ xử lý CPU của máy:......................................................

b. Phiên bản Windows đang hoạt động:................................................
Câu 4: Dùng phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: (1 điểm)

a. Bàn làm việc = ………………………


b. Bank = …………..........…………….

Câu 5: Dùng phần mềm Solar System 3D Simulator cho biết thông tin về sao Thủy (1 điểm)
+ Diameter


+ Planet Day 


Câu 6: Khởi động phần mềm Rapid Typing luyện gõ phím phối hợp với phím Shift ở trình độ Beginner với Lesson 1, 2, 3. (5 điểm)
ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM

Câu 1 (1 điểm): 

- Khởi động được chương trình 10 Finger BreakOut chọn Level Intermediate (0,5 điểm)

c. 4 hàng gạch; d. 2 tên xâm lược   (0,5 điểm)

Câu 2 (1 điểm): 

- Mở Computer để xem dung lượng ổ đĩa đã sử dụng và chưa sử dụng 

a. Đã sử dụng ổ đĩa E =…….GB (0,5 điểm)


b. Chưa sử dụng ổ đĩa C =…….GB (0,5 điểm)


Câu 3 (1 điểm): 

- Mở được Computer chọn Properties và cho biết thông tin về máy 

a. Thông tin bộ xử lý CPU của máy…….....  
(0,5 điểm)


b. Phiên bản Windows đang hoạt động:............0,5 điểm)
Câu 4 (1 điểm): Khởi động phần mềm từ điểm Lạc Việt tra các từ sau: (1 điểm)

a. Bàn làm việc = Desk
(0,5 điểm)
b. Bank = Ngân hàng     (0,5 điểm)
Câu 5 (1 điểm): Khởi động phần mềm Solar System 3D Simulator để tra cứu thông tin của sao Thủy:
+ Diameter
 (0,5 điểm)
+ Planet Day 
(0,5 điểm)
Câu 6 (5 điểm): 
* Khởi động phần mềm Rapid Typing, chọn chế độ luyện gõ phím ở trình độ Beginner gõ phối hợp với phím Shift (Shift keys -> Lesson 1, 2, 3). 
* Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (5 điểm) 

- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (5 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 80% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 90% trở lên

- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (4 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 70% - 79% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 80% - 89% trở lên

- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (3 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 60% - 69% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 70% - 79% trở lên

- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (2 điểm) với kết quả đạt được như sau:

+ Tốc độ gõ (Overall rating): 50% - 59% trở lên

+ Gõ từ chính xác (Accuracy % word): 60 - 69% trở lên

- Luyện gõ Lesson 1, 2, 3 (1 điểm) với các trường hợp còn lại.

